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CCM1,2 CCM3,4 CCM5,6 CDL TDH1,2 TDH3,4 TDH5, CT HTD Đ ĐK K ĐT ĐVT KMT KTM KXC SKD SCK SKCCM KSTDH

Máy CC 1a 

110610 (2) 42A

Máy CC 1a 

110610 (2) 42B

Máy CC 1a 

110610 (2) 42C

CN CTM 2a 

110770(2)    42D

TT HCM 

170404(2) 42E

TT HCM 

170404(2) 42F

TT HCM 

170404(2) 42G

HT CC điện 1a 

120101(3) 42H

TT HCM 

170404(2) 42G

KT vi điều khiển 

140012 (3) 42K

KT truyền dẫn 1 

140410 (3) 42N

Đồ họa MT 

140512 (2) 42M

KSCT nguy 

hại111010(2) 

42P

CH  kết cấu2 

110106(3) 42Q

Khí cụ điện 1a 

120503 (3) 42R

Dụng cụ cắt 2 

110506 (2) 42S

Máy CC 1a 

110610 (2) 42X

TT HCM 

170404(2) 42Y

TĐH TK trên 

MCC 1a 110641 

(2) 42A

TĐHTK trên 

MCC 1a 110641 

(2) 42A

TĐHTK trên MCC 

1a 110641 (2) 42C

ĐA CNCTM 

110701(1) 42D

An toàn điện 

120000 (2) 42E

An toàn điện 

120000 (2) 42F

An toàn điện 

120000 (2) 42G

Ngắn mạch 

120004(2) 42H

An toàn điện 

120000 (2) 42I

VXL trong 

ĐLĐK 140329 

(3) 42K

Mạng máy tính 

140413 (2) 42n

ĐK bền vững đa 

biến 140300 (2) 

42M

Các QTSX cơ 

bản111005(3) 

42P

LT đàn hồi 

110104(1) 42Q

Truyền động 

điện 1b 120315 

(3) 42R

ĐA Dụng cụ cắt 

110504 (1) 42S

TĐH thủy khí 

trên MCC 1a 

110641 (2) 42X

An toàn điện 

120000 (2) 42Y

Cấu tạo ĐCĐT 

30000 (2) 42A

Cấu tạo ĐCĐT 

30000 (2) 42B

Cấu tạo ĐCĐT 

30000 (2) 42C

Máy nâng chuyển 

(2) 42D

Truyền động 

điện 2a 120390 

(2) 42E

Truyền động 

điện 2a 120390 

(2) 42F

Truyền động 

điện 2a 120390 

(2) 42G

HT TH công 

nghiệp 1a 

140215(2) 42H

KT đo lường 

1b140259(4) 42I

Kỹ thuật DSP 

140018 (3) 42K

VXL  VĐK 

140330 (3) 42N

ĐK tối ưu và 

thích nghi 

140207 (2) 42M

QL môi trường 

111019(2) 42P

Kiến trúc 

CN111114(2) 

42Q

Điện tử CS 1a 

120301 (2) 42R

Trang bị điện trên 

MCC 120280 92) 

42S

Cấu tạo ĐCĐT 

30000 (2) 42A

Truyền động 

điện 2a 120390 

(2) 42Y

DCC 2a 110507 

(2) 42A

DCC 2a 110507 

(2) 42B

DCC 2a 110507 

(2) 42C

LT ĐC ĐT 

130001 (3) 42D

HT cung cấp 

điện 1a 

120102(3) 42E

HT cung cấp 

điện 1a 

120102(3) 42F

HT cung cấp 

điện 1a 

120102(3) 42G

Lưới điện 2 

120002(2) 42H

HT CCĐ 1b 

120104 (4) 42I

ĐA ĐT vi điều 

khiển 140014 (1) 

42K

NN kỹ thuật 

170505 (3) 42N

Các HT thông 

minh 140200 (2) 

42M

KS ô nhiễm khí 

tiếng ồn 

111009(2) 42P

KCBTCT 1 

111114(3) 42Q

HT TT công 

nghiệp 140215 

(2) 42R

Máy công cụ 1s 

110613 (2) 42S

DCC 2a 110507 

(2) 42X

HT cung cấp 

điện 1a 

120102(3) 42Y

CN CTM1a 

110701 (3) 42A

CN CTM1a 

110701 (3) 42A

CN CTM1a 

110701 (3) 42C

LT ô tô MK 

130003 (3) 42D

ĐKS truyền 

động điện 

120303 (2) 42E

ĐKS truyền 

động điện 

120303 (2) 42F

ĐKS truyền 

động điện 

120303 (2) 42G

ĐAMH lưới 

điện 120003(1) 

42H

VXL trong 

ĐLĐK 140329 

(3) 42I

Xử lý tín hiệu số 

140100 (3) 42K

KT ghép nối MT 

140220 (2) 42N

Giao tiếp máy 

tính 140312 (2) 

42M

NL SX sạch hơn 

111032(42P)

ĐAMH 

KCBTCT 

111110(1) 42Q

Tự chọn 140020 

(2) 42R

CN CTM 

1a110701 (3) 42S

CN CTM1a 

110701 (3) 42X

ĐKS truyền 

động điện 

120303 (2) 42Y

ĐA DCC1a 

110504 (1) 42A

ĐA DCC1a 

110504 (1) 42B

ĐA DCC1a 

110504 (1) 42C

NL & dầu mỡ bôi 

 trơn (1) 42D

Điện tử CS 2 

120291(2) 42E

Điện tử CS 2 

120291(2) 42E

Điện tử CS 2 

120291(2) 42E

KT vi xử lý 

120510(3) 42H

Nhận dạng 

140226 (2) 42I

Truyền động điện 

1a 120389 (3) 

42K

KT truyền hình 

140106 (3) 42N

Mạng MT và 

internet 140404 

(2) 42M

QT & XL số 

liệu MT 

111020(2) 42P

Cơ học đất 

111126 (3) 42Q

GD học SP 

150203 (3) 42Q

GD học SP 

150203 (3) 42S

ĐA DCC1a 

110504 (1) 42X

Điện tử CS 2 

120391(2) 42Y

Đàn hồi ứng dụng 

130018 (1) 42A

Đàn hồi ứng dụng 

130018 (1) 42B

Đàn hồi ứng dụng 

130018 (1) 42C

Dao động KT 

110906 (1) 42D

KT lập trình 

120200(2) 42E

KT lập trình 

120200(2) 42F

KT lập trình 

120200(2) 42G

Điện tử CS 1a 

120300(3) 42H

HT ĐK lập trình 

140210 (4) 42I

Cấu trúc máy tính 

140307 (3) 42K

KT mạch điện tử 

1 140222 (2) 

42N

KT và chuẩn 

đoán KT 140004 

(1) 42M

KT xử lý nước 

thải 111015(4) 

42P

Thủy văn 

110981 (1) 42Q

NNKT 170505 

(3) 42R

NNKT 170505 

(3) 42S

Đàn hồi ứng 

dụng 130018 (1) 

42X

KT lập trình 

120200(2) 42Y

CN  CTP2a  

110203 (2)      42A

CN  CTP2a  

110203 (2)      42B

CN  CTP2a  

110203 (2)      42C

ĐAMH điện tử 

CS 120302(1) 

42E

ĐAMH điện tử 

CS 120302(1) 

42F

ĐAMH điện tử 

CS 120302(1) 

42G

NM điện & 

TBA 120052(2) 

42H

ĐA HT ĐK lập 

trình 140212 (1) 

42I

TT vi ba số 

140109 (3) 42N

TĐ thiết kế 

140326 (2) 42m

Thông gió 

110982(2) 42Q

TT nghề KT 1 

160020 (2) 42R

TT nghề KT 1 

160020 (2) 42S

CN  chế tạo phôi 

2a  110203 (2) 

42X

ĐAMH điện tử 

CS 120302(1) 

42Y

Máy nâng chuyển 

110803 (2) 42A

Máy nâng chuyển 

110803 (2) 42B

Máy nâng chuyển 

110803 (2) 42C

ĐK logic & 

PLC1 

120203(2) 42E 

ĐK logic & 

PLC1 

120203(2) 42F 

ĐK logic & 

PLC1 

120203(2)42G

TT CN 142027 

(2) 42I

Kỹ thuật TK 

mạch điện 

140005 (2) 42M

KT  thi công 

111125 (4) 42Q

Máy nâng 

chuyển 110803 

(2) 42A

ĐK logic & 

PLC1 120203(2) 

42Y

KT sensor 

140222(1) 42E

KT sensor 

140222(1) 42F

KT sensor 

140222(1) 42G

CN phần mềm 

140504 (2) 42M 

ĐA CN phần 

mềm 140511 (1) 

42M

ĐAMH KC thi 

công 111106 

(1) 42Q

KT sensor 

140222(1) 42Y
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